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Tóm tắt - Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét các tác động của 

hoạt động xuất khẩu đối với năng suất các doanh nghiệp và tác động này 

sẽ thay đổi như thế nào khi doanh nghiệp có sự tham gia của nhà đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiệu quả kỹ thuật (TE) và năng suất các nhân 

tố tổng hợp (TFP) sẽ là hai chỉ số chính cho việc xác định năng suất của 

doanh nghiệp. Sử dụng dữ liệu doanh nghiệp các ngành công nghiệp cấp 

2 tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2019, nhóm tác giả nhận thấy quy 

mô sản xuất, kinh nghiệm và hoạt động thương mại quốc tế đều thể hiện 

tác động rõ ràng đến sự tăng trưởng TFP và hiệu quả kỹ thuật của các 

doanh nghiệp này. Cuối cùng, kết quả chỉ ra rằng sự tham gia của dòng 

vốn FDI đóng một vai trò tích cực đáng kể và giúp điều tiết tác động của 

hoạt động xuất khẩu đối với năng suất của doanh nghiệp. 

 Abstract - This paper aims to examine the effects of export 

activity on productivity and how this effect is moderated by 

foreign ownership (FDI). Productivity is defined as technical 

efficiency (TE) and total factor productivity (TFP). Using firm-

level data of Vietnamese manufacturing industries (2-digit) 

over the period 2010 – 2019, we find a robust role for the firms’ 

size, firms’ age and international trade in explaining TFP 

growth and technical efficiency. Finally, the results indicate that 

foreign ownership plays a significant positive role and helps to 

moderate the effect of export activity on firm’s productivity. 

Từ khóa - TFPG; FDI; xuất khẩu; hiệu quả kỹ thuật; doanh 

nghiệp sản xuất 
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1. Giới thiệu 

Gia tăng năng suất là một trong những yếu tố quan trọng 

đối với doanh nghiệp và cũng là nguồn lực chính cho tăng 

trưởng kinh tế, và đặc biệt quan trọng đối với các nước đang 

phát triển có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hàng 

hóa [1]. Lý do cho điều này là việc áp dụng những tiến bộ 

khoa học công nghệ và hiệu quả trong hoạt động sản xuất là 

năng lực cốt lõi để cạnh tranh trên thị trường quốc tế  [2]. Vì 

vậy, đã có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới sử dụng các 

phương pháp khác nhau trong việc đo lường và xác định các 

yếu tố giúp thay đổi và tăng trưởng năng suất ([3], [4], [5], 

[6]). Các nghiên cứu hiện nay trên thế giới và trong nước 

thông thường sẽ xác định năng suất dựa trên yếu tố đầu vào, 

ví dụ như năng suất lao động, năng suất vốn, hoặc là năng 

suất các nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity – TFP). 

TFP giúp chúng ta đo lường khả năng sử dụng hiệu quả toàn 

bộ các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất vì thế sẽ dựa 

vào một chỉ số quan trọng khác đó là hiệu quả kỹ thuật của 

doanh nghiệp (Technical Efficiency – TE). Chỉ số TE cho 

chúng ta biết mức độ hoàn thành của từng doanh nghiệp 

trong sản xuất dựa trên các yếu tố đầu vào. Với công thức 

tính TE dựa trên chỉ số phi hiệu quả kỹ thuật trong mô hình 

giới hạn ngẫu nhiên, thì TE sẽ đạt giá trị cao nhất là bằng 1. 

Như vậy sự khác biệt về sản lượng giữa các doanh nghiệp 

đều có kết quả từ việc doanh nghiệp có đạt được hiệu quả kĩ 

thuật cao hay không. Hay nói một cách khác thì hiệu quả kĩ 

thuật thấp sẽ làm giảm chất lượng, tăng giá thành sản phẩm 

và khiến cho doanh nghiệp thiếu tính cạnh tranh trên thị 
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trường. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ sử dụng cả 2 

chỉ tiêu là TE và TFP trong việc đo lường năng suất cho các 

doanh nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2019. 

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng thương mại quốc tế và 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là kênh lan tỏa chính của 

tiến bộ kỹ thuật giữa các quốc gia ([7], [8], [9], [10]). Như 

vậy, việc nâng cao hiểu biết về vai trò của hoạt động xuất 

khẩu và FDI ảnh hưởng như thế nào đến năng suất của 

doanh nghiệp là một trong những nghiên cứu quan trọng và 

cần thiết, đặc biệt là với bối cảnh Việt Nam. 

Kể từ khi tiến hành cải cách kinh tế vào năm 1986, tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Việt Nam đã có những 

chu kỳ thay đổi do tác động từ sự biến động kinh tế toàn cầu 

trong những thập kỷ qua, tuy nhiên, Việt Nam vẫn được coi 

là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong 

giai đoạn này. Ngoài ra, Việt Nam đã rất thành công trong 

việc thu hút vốn FDI, đặc biệt là hai lĩnh vực đang phát triển 

nhanh là điện tử và may mặc. Ví dụ, vào năm 2020, Việt Nam 

được công nhận là một trong 20 nền kinh tế tiếp nhận FDI 

hàng đầu thế giới với dòng vốn tương đương 16 tỷ USD  [11]. 

Có một thực tế là các ngành công nghiệp sản xuất có tầm 

quan trọng và chiếm tỉ lệ cao đối với xuất khẩu và có khả 

năng tác động lan tỏa đến các lĩnh vực khác [2]. Vì vậy, một 

trong những chủ đề quan trọng là điều tra năng suất trong lĩnh 

vực sản xuất chế tạo ở Việt Nam để tìm kiếm lời giải thích 

cho mô hình chuyển đổi kinh tế thành công. Không có gì ngạc 

nhiên khi nhiều nghiên cứu khác nhau đã tìm hiểu mối quan 

hệ giữa xuất khẩu và năng suất ở Việt Nam [12], [13] và mối 
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quan hệ giữa FDI-năng suất ([14], [15]). Tuy nhiên, hiện nay 

các kết quả nghiên cứu trên thế giới và trong nước dường như 

chưa đạt được sự đồng nhất và đôi khi còn mâu thuẫn về việc 

liệu hoạt động xuất khẩu có thực sự tạo ra tác động lan tỏa 

tích cực đến năng suất của doanh nghiệp hay không [16]. 

Các kết quả khác nhau của các nghiên cứu về tác động của 

xuất khẩu đối với năng suất có thể một phần là do sự khác biệt 

trong cách tính năng suất. Các nghiên cứu trước đây về TFP ở 

Việt Nam bao gồm cách tiếp cận phi tham số sử dụng phương 

pháp phân tích đường bao dữ liệu (DEA) ([17], [18], [19]) 

hoặc phương pháp phân tích tham số sử dụng hàm sản xuất 

như mô hình Cobb-Douglas ở dạng logarit hoặc hàm translog 

([20], [21]). Nhằm khắc phục vấn đề nội sinh có thể phát sinh 

trong hàm sản xuất Cobb-Douglas, một số nghiên cứu đã áp 

dụng phương pháp bán tham số do Olley và Pakes [22], 

Levinsohn và Petrin [23] đề xuất hay phương pháp ước lượng 

GMM do Arellano và Bond [24]; Arellano và Bover [25]; 

Blundell và Bond [26] đề xuất (các nghiên cứu tiêu biểu như 

([12], [15], [27], [28]). Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nhiều 

các nghiên cứu về TFP ở Việt Nam sử dụng phương pháp 

phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) để phân tích sự tăng trưởng 

của TFP thành các thành phần bao gồm: Thay đổi hiệu quả kỹ 

thuật (TEC), thay đổi công nghệ (TC), hiệu ứng quy mô và 

hiệu quả phân bổ ([2], [29], [30]). 

Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện với những mục 

đích sau: (i) Xem xét tác động của hoạt động xuất khẩu đến 

năng suất của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp 

cấp 2 ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2019, cụ thể ở đây là hiệu 

quả kỹ thuật (TE) và TFP; (ii) Phân tích vai trò điều tiết của 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ảnh hưởng đến mối 

quan hệ năng suất - xuất khẩu. Bằng cách sử dụng dữ liệu 

cấp doanh nghiệp từ năm 2010 đến năm 2019, bài viết này 

khác biệt đáng kể so với các nghiên cứu trước đây ở một số 

khía cạnh. Đầu tiên, nghiên cứu này đóng góp vào tài liệu về 

nghiên cứu năng suất – xuất khẩu ở Việt Nam bằng cách sử 

dụng bộ dữ liệu bảng lớn không cân bằng (unbalanced panel 

data) với hơn 360.000 quan sát. Thứ hai, bài viết này là một 

trong số ít các nghiên cứu hiện có đã xem xét một cách thích 

hợp các tác động điều tiết của nguồn vốn FDI đối với mối 

quan hệ giữa xuất khẩu và năng suất. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Nghiên cứu về mức độ và nguyên nhân tác động của 

xuất khẩu tới phát triển kinh tế, cụ thể hơn là tới năng suất, 

là một trong những chủ đề chính trong các tài liệu về 

thương mại quốc tế và hiệu quả của hoạt động kinh doanh. 

Có hai giả thuyết chính giải thích tại sao các doanh nghiệp 

tham gia hoạt động xuất khẩu thường có năng suất cao hơn 

các doanh nghiệp không xuất khẩu [31]. 

Giả thuyết đầu tiên liên quan đến cơ chế tự lựa chọn (self-

selection mechanism) của các công ty có năng suất cao hơn 

quyết định tham gia thị trường thương mại quốc tế. Nguyên 

nhân chủ yếu là khi gia nhập thị trường thế giới sẽ phát sinh 

thêm các chi phí bao gồm chi phí vận chuyển, phân phối hàng 

hóa, tiếp thị, nhân lực để quản lý mạng lưới khách hàng quốc 

tế hay chi phí nội địa hóa để phù hợp với khách hàng quốc tế. 

Những chi phí này đã hình thành như một loại rào cản mà các 

doanh nghiệp có năng suất thấp thường khó vượt qua [32]. 

Hơn nữa, việc một doanh nghiệp muốn tham gia vào hoạt 

động xuất khẩu sẽ thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất 

để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế [10]. 

Giả thuyết thứ hai về mối quan hệ giữa xuất khẩu và năng 

suất đề xuất vai trò của hiệu ứng học tập (learning effect) khi 

tham gia thị trường quốc tế của các doanh nghiệp (learning-by-

exporting). Cụ thể, tham gia hoạt động xuất khẩu sẽ giúp doanh 

nghiệp có được kiến thức khác biệt với thị trường trong nước. 

Hiệu ứng học tập này sẽ bao gồm cả việc tiếp thu kiến thức từ 

đối thủ cạnh tranh (cạnh tranh theo chiều dọc) và từ khách hàng 

nước ngoài về yêu cầu công nghệ, thiết kế sản phẩm, thông số 

kỹ thuật, v.v. (liên kết ngang) [10]. Mặc dù, các tài liệu về kinh 

doanh quốc tế đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi 

từ xuất khẩu, các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa 

hoạt động xuất khẩu và năng suất cho thấy nhiều kết quả khác 

nhau. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp sau khi tham gia hoạt 

động xuất khẩu không cho thấy sự khác biệt nhiều về tăng 

trưởng năng suất. De Loecker [33] chỉ ra rằng, các nghiên cứu 

thực nghiệm hiện nay kiểm tra giả thuyết thứ hai có thể bị sai 

lệch trong phương pháp ước tính về tác động tích cực của xuất 

khẩu đối với năng suất. Điều này một phần có thể do cơ sở dữ 

liệu phục vụ nghiên cứu chưa đầy đủ, do sự khác biệt về điều 

kiện kinh tế, vị trí địa lý, v.v... ([10]). Ví dụ, các nước có nền 

kinh tế kém phát triển và nền khoa học công nghệ thấp có thể 

nhận được lợi ích cận biên từ xuất khẩu cao hơn so với các 

nước phát triển. Bên cạnh đó, phương pháp ước tính TFP cũng 

là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt 

trong các nghiên cứu hiện có [13]. 

Đa số các nghiên cứu hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp 

FDI thường hoạt động tốt hơn so với các doanh nghiệp nội địa 

về hiệu quả, năng suất và tiếp thu, thực hành công nghệ, đặc 

biệt là ở các nước đang phát triển [15]. Bên cạnh đó, có các 

bằng chứng thực tế cho thấy, các doanh nghiệp FDI có thể tiếp 

cận thông tin về nhu cầu và mong muốn của khách hàng ở thị 

trường nước ngoài thông qua các chủ đầu tư. Do đó, các doanh 

nghiệp FDI có thể kết hợp kiến thức đó vào hoạt động sản xuất 

của mình và tạo điều kiện tiếp cận các thị trường mới [34]. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả coi vai trò của FDI là 

động lực chính cho khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và 

đóng vai trò điều tiết quan trọng trong việc giải thích mối quan 

hệ giữa năng suất và xuất khẩu [35]. 

Nghiên cứu của nhóm tác giả đặt giả thiết rằng, năng 

suất của công ty chịu tác động bởi hoạt động xuất khẩu và 

tác động này phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu của công ty. 

3. Mô hình và dữ liệu nghiên cứu 

3.1. Đặc điểm của mô hình sử dụng 

Dựa trên các nghiên cứu của Bernard và Jensen [31] và 

De Loecker [33], nhóm tác giả sử dụng mô hình sau để 

đánh giá tác động của xuất khẩu đến TFP của các doanh 

nghiệp sản xuất tại Việt Nam [12]: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑋𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝐹𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑗𝑡

+  𝛽3𝐹𝑎𝑔𝑒𝑖𝑗𝑡 + 𝜇𝑗 + 𝜂𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 

(1) 

Trong đó, i, j, t lần lượt là các kí hiệu đại diện cho doanh 

nghiệp, ngành công nghiệp và thời gian. 

EX là biến thể hiện việc doanh nghiệp có tham gia vào 

hoạt động xuất khẩu được đo lường bằng tỉ lệ doanh thu 

xuất khẩu trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. 

Fsize và Fage là các biến kiểm soát cho độ lớn của doanh 

nghiệp và kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp đó. 
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Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng đưa vào phương trình 

(1) các biến kiểm soát cho ngành công nghiệp chính mà 

doanh nghiệp hoạt động (𝜇𝑗), ở đây các ngành công nghiệp 

được chia theo mã ngành 2 chữ số (2-digit). 

Nhóm tác giả cũng sử dụng địa điểm mà doanh nghiệp đặt 

trụ sở hoạt động (𝜂𝑘) để kiểm soát yếu tố địa lý. Cụ thể, là 

nhóm tác giả đưa vào mô hình biến giả các vùng kinh tế của 

Việt Nam bao gồm: Trung du và Miền núi phía Bắc, Đồng 

bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung, Tây 

Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồngbằng sông Cửu Long. Ngoài 

ra, khi kiểm định tính bền vững của kết quả ước lượng, nhóm 

tác giả cũng sử dụng biến giả 64 tỉnh/thành phố của Việt Nam 

thay cho biến vùng kinh tế. Cuối cùng, 𝜀𝑖𝑗𝑡 thể hiện phần dư 

của mô hình hay còn gọi là sai số của phương trình (1). 

Trong phương trình (1), biến phụ thuộc Prov là biến thể 

hiện năng suất của doanh nghiệp các ngành công nghiệp 

cấp 2 (2-digit) của Việt Nam giai đoạn 2000 – 2019. Trong 

nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng 2 biến đại diện cho 

năng suất của doanh nghiệp đó là hiệu quả kỹ thuật của 

doanh nghiệp (TE) và tăng trưởng năng suất các nhân tố 

tổng hợp của doanh nghiệp (TFPG). Do dữ liệu của 2 biến 

này không có sẵn, nên nghiên cứu này áp dụng kết quả ước 

lượng TE và TFPG từ nghiên cứu của Huynh và Hoang 

[36]. Huynh và Hoang sử dụng phương pháp phân tách bốn 

thành phần để ước lượng TFPG cho các doanh nghiệp sản 

xuất tại Việt Nam, bao gồm thay đổi hiệu quả kỹ thuật 

(TEC), thay đổi công nghệ (TC), hiệu ứng quy mô (SC) và 

hiệu quả phân bổ (AC). Phương pháp phân tách bốn thành 

phần sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên có dạng: 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝑋𝑖𝑡𝛽𝑖 + 𝜇𝑖 + 𝜗𝑖𝑡 − 𝜂𝑖 − 𝑢𝑖𝑡   (2) 

 𝑣𝑖𝑡~𝑖𝑖𝑑𝒩(0, 𝜎𝑣
2) 

 𝑢𝑖𝑡~𝑖𝑖𝑑𝒩+(0, 𝜎𝑢
2) 

 𝜇𝑖~𝑖𝑖𝑑𝒩(0, 𝜎𝜇
2) 

 𝜂𝑖~𝑖𝑖𝑑𝒩+(0, 𝜎𝜂
2) 

Kết quả ước lượng của hiệu quả kỹ thuật và TFP trong 

nghiên cứu của Huynh và Hoang [36] được tóm tắt như 

sau: Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất có 

thể được chia thành hai giai đoạn nhỏ, 2010 – 2015 và 2015 

– 2019. Tỷ lệ TE trung bình giảm liên tục ở mức -0,037 

trong giai đoạn đầu, sau đó tăng đáng kể với tốc độ trung 

bình 0,067 trong giai đoạn thứ hai. Kết quả ước lượng cho 

TFPG cho thấy, thay đổi công nghệ vượt quá thay đổi hiệu 

quả và đã đóng vai trò lớn hơn trong việc đóng góp vào 

TFPG trong giai đoạn 2010 – 2019. Kết quả chính của 

nghiên cứu này là, từ năm 2010 đến năm 2019, những thay 

đổi về công nghệ và quy mô sản xuất là động lực chính thúc 

đẩy tăng trưởng năng suất trong từng ngành công nghiệp 

cũng như toàn ngành sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, tốc 

độ tăng TFP của hầu hết các ngành công nghiệp cấp 2 của 

Việt Nam đều giảm trong giai đoạn đầu 2010 – 2015. 

3.2. Dữ liệu 

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được trích xuất 

từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục 

Thống kê (GSO). Dữ liệu cung cấp thông tin về các doanh 

nghiệp bao gồm ngành nghề kinh doanh, vị trí địa lý, lao 

động, nguồn vốn, doanh thu, chi phí sản xuất, năm doanh 

nghiệp thành lập, … Bài viết sử dụng dữ liệu của doanh 

nghiệp các ngành công nghiệp cấp 2 trong giai đoạn 2010 

– 2019. Đây là dữ liệu dạng bảng không cân bằng 

(unbalanced panel data), lí do là vì trong giai đoạn này thì 

sẽ có doanh nghiệp bị phá sản, tạm ngưng hoạt động, doanh 

nghiệp mới gia nhập thị trường, dẫn đến số lượng doanh 

nghiệp qua các năm sẽ không giống nhau. Các dữ liệu tiền 

tệ đều được chuyển về giá cố định năm 2010, thông tin tổng 

quan về dữ liệu được cung cấp trong Bảng 1. 

Bảng 1. Thông tin các biến sử dụng 

Năm: 

2000-2019 
Số quan sát 363.807 

Biến  Giá trị trung bình 

TE Hiệu quả kỹ thuật 0,418 (0,155) 

TFPG 
Tăng trưởng TFP của các 

doanh nghiệp 
0,003 (0,261) 

EX Hoạt động xuất khẩu 0,29 (0,45) 

Fsize Độ lớn của doanh nghiệp 3,10 (1,61) 

Fage 
Số năm hoạt động của 

doanh nghiệp 
8,14 (6,37) 

FO Doanh nghiệp có vốn FDI 0,093 (0,29) 

𝜇𝑗  
Biến giả kiểm soát ngành 

công nghiệp 

Danh mục 2 chữ 

số từ 10 đến 35 

𝜂𝑘 
Biến giả kiểm soát vị trí 

trụ sở DN 

6 vùng kinh tế 

64 tỉnh/thành 

Ghi chú: Các biến không phải là biến giả đều được chuyển về 

dạng logarit. Giá trị trong ngặc đơn () là độ lệch chuẩn. 

Nguồn: tính toán của tác giả 

4. Kết quả ước lượng 

Bảng 2 cho thấy, kết quả ước lượng sơ bộ cho phương 

trình (1). Phương pháp ước lượng là bình phương nhỏ nhất 

tổng quát (GLS) với các sai số chuẩn được điều chỉnh nhằm 

giải quyết các vấn đề liên quan đến phương sai thay đổi 

(heteroskedasticity) và tương quan chéo (cross-correlation). 

Nhóm tác giả sử dụng hiệu quả kỹ thuật (TE) làm thước đo 

năng suất ở cột (1), thay thế bằng tăng trưởng năng suất các 

nhân tố tổng hợp (TFPG) ở cột (2). Kết quả kiểm định F chỉ 

ra rằng các biến giải thích đều có ý nghĩa thống kê ở tất cả 

các cột. Để tiết kiệm không gian, nhóm tác giả đã không liệt 

kê kết quả ước lượng của các biến giả kiểm soát ngành công 

nghiệp và vị trí địa lý. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc 

đưa vào các biến kiểm soát này đã làm tăng mức độ phù hợp 

của mô hình ước tính, vì đa số các biến giả đều có ý nghĩa 

thống kê. Do đó, nhóm tác giả tiếp tục sử dụng những biến 

giả này trong ước lượng tiếp theo. 

Đối với biến quan tâm chính của nghiên cứu này, nhóm 

tác giả nhận thấy, hoạt động xuất khẩu có tác động tích cực 

đến hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp trong cột (1) của 

Bảng 2. Tuy nhiên, tác động của hoạt động xuất khẩu lại 

có tác động tiêu cực trong cột (2), trong đó biến phụ thuộc 

là tăng trưởng TFP. Hơn nữa, độ lớn của các hệ số ở cột (2) 

là quá nhỏ so với kết quả về hiệu quả kỹ thuật ở cột (1). 

Những kết quả này không ủng hộ giả thuyết tăng trưởng 

TFP dựa vào xuất khẩu trong các doanh nghiệp công 

nghiệp 2 chữ số tại Việt Nam. Tuy nhiên, kết luận này có 

thể hơi sớm và nhóm tác giả sẽ kiểm định nó với việc đưa 

vào phương trình (1) biến kiểm soát cho doanh nghiệp có 

vốn FDI (FO) trong phần tiếp theo. 



ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, VOL. 21, NO. 2, 2023 47 

 

Bảng 2. Tác động của hoạt động xuất khẩu đến năng suất: 

2000 – 2019 

 (1) (2) 

 TE TFPG 

EX 1,890*** -0,018*** 

 (0,069) (0,001) 

Fage 0,055*** -0,001*** 

 (0,004) (0,000) 

Fsize 0,608*** -0,007*** 

 (0,022) (0,000) 

Hằng số 35,511*** 0,016*** 

 (0,162) (0,003) 

Biến giả vùng Có Có 

Biến giả ngành công nghiệp Có Có 

Số quan sát 315.286 263.387 

adj. R2 0,018 0,028 

F_test 344,905 421,077 

p-value 0,000 0,000 

Ghi chú: Sai số chuẩn trong ngoặc đơn; *, **, và *** thể hiện 

mức ý nghĩa tương ứng với 10%, 5%, và 1%. Sai số chuẩn được 

điều chỉnh cho phương sai thay đổi tùy ý và tương quan tự động. 

Để cho ngắn gọn, các hệ số của biến giả công nghiệp, tỉnh và địa 

điểm không được báo cáo ở đây. 

Nguồn: tính toán của tác giả 

Nhóm tác giả thực hiện một số kiểm định về tính chắc 

chắn của kết quả sơ bộ. Đầu tiên, nhóm tác giả bổ sung biến 

tương tác giữa biến vốn FDI (FO) và biến hoạt động xuất 

khẩu vào phương trình (1). Thứ hai, một số tỉnh ở Việt Nam 

có thể hoạt động tốt hơn các tỉnh khác, nhóm tác giả thay thế 

biến giả vùng kinh tế bằng biến giả tỉnh/thành, bao gồm 64 

tỉnh, thành phố. Như đã đề cập trong Phần 2, FDI có thể đóng 

một vai trò quan trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hoạt 

động xuất khẩu và năng suất. Để kiểm tra khẳng định này, 

một biến tương tác, 𝐸𝑋𝑖𝑗𝑡 ∗ 𝐹𝑂𝑖𝑗𝑡, giữa doanh nghiệp có vốn 

FDI (FO) và hoạt động xuất khẩu (EX) đã được đưa vào 

Phương trình (1). Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đưa 

vào mô hình cả biến tương tác và các biến ban đầu được sử 

dụng để xây dựng biến tương tác, nhằm đảm bảo rằng biến 

tương tác không phản ánh tác động chính của biến vốn FDI 

hoặc biến hoạt động xuất khẩu. Với biến tương tác, có thể 

trình bày lại phương trình (1) như sau: 

𝑇𝐹𝑃𝐺𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑋𝑖𝑗𝑡

+ 𝛽2(𝐸𝑋 ∗ 𝐹𝑂)𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3𝐹𝑂𝑖𝑗𝑡

+  𝛽4𝐹𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑗𝑡 +  𝛽5𝐹𝑎𝑔𝑒𝑖𝑗𝑡

+ 𝜇𝑗 + 𝜂𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 

(3) 

Kết quả ước lượng của phương trình (3) trình bày tại 

Bảng 3. Có thể nhận thấy, việc đưa vào mô hình biến tương 

tác hầu như không làm thay đổi kết quả các hệ số của các 

biến kiểm soát so với mô hình ban đầu. Chiều tác động, độ 

lớn của các hệ số dành cho các biến xuất khẩu (EX), quy mô 

(Fsize) và số năm hoạt động (Fage) gần tương đương với kết 

quả trong Bảng 2. Bên cạnh đó, các hệ số ước tính của biến 

tương tác trong các cột (3) – (4) chỉ ra rằng, vốn FDI và hoạt 

động xuất khẩu có tác dụng bổ sung cho nhau và sẽ có tác 

động tích cực đến tăng trưởng TFP của doanh nghiệp, hỗ trợ 

cho quan điểm rằng vốn FDI điều hòa tích cực mối quan hệ 

giữa hoạt động xuất khẩu và năng suất [37]. Kết luận này 

cũng được nhấn mạnh bởi Huynh và cộng sự 15] và Hoàng 

[12] khi họ xem xét hiệu ứng lan tỏa năng suất ở Việt Nam. 

Nhìn chung, Bảng 3 cho thấy, kết quả ước lượng của nghiên 

cứu này là vững chắc và không bị các ảnh hưởng ngoại lai 

cho dù nhóm tác giả đã thay thế biến giả vùng kinh tế bằng 

biến giả tỉnh/thành. Cần lưu ý là do số liệu các doanh nghiệp 

theo cấp tỉnh thành ít hơn số liệu cấp vùng kinh tế, nên số 

quan sát trong cột (4) của Bảng 3 thấp hơn so với cột (3). 

Bảng 3. Tác động của vốn chủ sở hữu FDI đến mối quan hệ 

xuất khẩu và năng suất 

 (3) (4) 

 TFPG TFPG 

EX -0,026*** -0,021*** 

 (0,001) (0,002) 

FO 0,007*** 0,026*** 

 (0,003) (0,003) 

EX*FO 0,011*** 0,005* 

 (0,003) (0,003) 

Fage -0,001*** 0,001*** 

 (0,000) (0,000) 

Fsize -0,007*** -0,007*** 

 (0,000) (0,000) 

Hằng số 0,071*** 0,066*** 

 (0,003) (0,003) 

Biến giả vùng Có Không 

Biến giả tỉnh/thành Không Có 

Biến giả ngành công nghiệp Có Có 

Số quan sát 263.387 172.806 

adj. R2 0,028 0,010 

F_test 376,677 26,476 

p-value 0,000 0,000 

Ghi chú: Sai số chuẩn trong ngoặc đơn; *, **, và *** thể hiện 

mức ý nghĩa tương ứng với 10%, 5%, và 1%. Sai số chuẩn được 

điều chỉnh cho phương sai thay đổi tùy ý và tương quan tự động. 

Để cho ngắn gọn, các hệ số của biến giả công nghiệp, tỉnh và địa 

điểm không được báo cáo ở đây. 

Nguồn: tính toán của tác giả 

5. Kết luận 

Kết quả phân tích định lượng đã cho thấy, hoạt động xuất 

khẩu có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của doanh 

nghiệp và có tác động tiêu cực đến tăng trưởng TFP của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, có bằng chứng về tác động tích cực của 

FDI đối với mối quan hệ giữa hoạt động xuất khẩu và năng 

suất. Các kết quả này cung cấp sự ủng hộ cho quan điểm rằng 

dòng vốn FDI vào một quốc gia không chỉ có tác động tích 

cực trực tiếp đến năng suất doanh nghiệp mà còn điều chỉnh 

tích cực mối quan hệ giữa năng suất và xuất khẩu. 

Các hàm ý chính sách rút ra từ nghiên cứu này cho thấy, 

cần phải có các hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy năng suất trong 

các ngành công nghiệp cấp 2 ở Việt Nam. Cụ thể là chính 

sách của chính phủ nên khuyến khích các khoản đầu tư FDI 

có thể giới thiệu công nghệ sản xuất mới nhằm tạo ra hiệu 

ứng lan tỏa giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa 

qua đó giúp gia tăng năng suất các ngành công nghiệp. Tuy 

tác động của xuất khẩu đến tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp là không rõ ràng, nhưng xuất khẩu có tác động manh mẽ 

đến hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp. Nói cách khác là 

những doanh nghiệp có tham gia vào thị trường thương mại 
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quốc tế đa phần sẽ hoạt động hiệu quả hơn các doanh nghiệp 

chỉ phục vụ thị trường nội địa. Vì thế chính sách khuyến 

khích xuất khẩu dành cho các doanh nghiệp sản xuất của 

Việt Nam cần được tiếp tục, giúp gia tăng hiệu quả hoạt động 

cũng như tăng nguồn thu ngoại tệ, giảm áp lực cán cân thanh 

toán. Những tác động tích cực trực tiếp và gián tiếp của vốn 

FDI đối với năng suất cho thấy, chính quyền địa phương, đặc 

biệt là ở các nước đang phát triển như Việt Nam, cần thu hút 

nhiều hơn vốn FDI vào, vì nó có thể giúp doanh nghiệp cạnh 

tranh và năng suất cao hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ 

tạm dừng ở việc đánh giá tác động của hoạt động xuất khẩu 

nói chung của các doanh nghiệp Việt Nam mà chưa đi sâu 

vào các ngành hàng riêng biệt và chia theo từng thị trường 

xuất khẩu khác nhau. Do đó, việc đánh giá tác động và hàm 

ý chính sách của việc tham gia vào thị trường quốc tế đối với 

từng ngành hàng và thị trường riêng biệt còn cần được làm 

rõ hơn trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát 

triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 

trong đề tài mã số 502.01-2019.318. 
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